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Tổng dự toán được duyệt

Giá trị khối
lượng thực
hiện trong
năm 2022
(từ ngày

01/01 đến
31/12/2022)

Giá trị thanh toán trong năm 2022(từ ngày 01/01 đến hết
31/01/2023)

Tổng số
Trong đó thanh
toán KL năm

trước 

Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Trong đó

Tổng sốNguồn
đóng

góp của
dân

Nguồn cân đối
NS

Nguồn
đóng góp
của dân

A B 1 2 3=4+5+6 7=9+10 8 9 10

TỔNG SỐ 24,700,268,000 - - 751,943,600 751,943,600 751,943,600 0

1/ Công trình chuyển tiếp 24,700,268,000 - - 751,943,600 751,943,600 751,943,600
1 Đường giao thông 11,778,678,000 - - - - -

1.1
Cải tạo nâng cấp đường GTNT đoạn từ nhà ông Rủ thôn Lê
Xá đến đình Ninh Xá 2020 6,143,404,000 -

1.2
Nâng cấp cải tạo đường GTNT thôn Ninh Xá và thôn Nội
Hợp 2020 2,658,245,000 -

1.3
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông trục xã Lê Ninh (Đoạn
qua trụ sở UBND xã) 2020 1,294,406,000 -

1.4

Đường GTNT thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh (đoạn Cống ông
Tài đến cống Đá, đoạn cống ông Tài đến Gốc Đa)

720,982,000

1.5

Nâng cấp cải tạo đường GTNT đoạn từ cổng ông Lành đi trại
trên thôn Vĩnh lâm; Từ cầu dừa đi cống từ thôn tiên xá 2021 961,641,000 0 -

2 Trường học 12,524,866,000 - 451,943,600 451,943,600 451,943,600
2.1 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm Non Lê Ninh 6,000,000,000 110,170,600 110,170,600 110,170,600
2.2 Nhà đa năng trường tiểu học Lê Ninh 2,596,979,000 -

2.3

HM: Bể bơi, mái che, nhà thay đồ và kỹ thuật sân vườn,
cổng tường rào - Trường Tiểu học lê Ninh

3,927,887,000

341,773,000 341,773,000 341,773,000
3 Trạm y tế -
4 Trụ sở, hội trường UBND xã -
5 Nhà văn hoá 396,724,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

5.1 Nhà văn hóa thôn Ninh Xá 396,724,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
6 Nghĩa trang
7 Chợ
8 Sân thể thao
9 Bãi rác tập trung

10 Công trình thủy lợi
11 Các công trình khác

Trong đó: CT hoàn thành trong năm
1 Đường giao thông
2 Trường học
3 Trạm y tế

… ….

2/Công trình khởi công mới 0 0 0 - - 0
1 Đường giao thông 0 0 0 - - 0



2 Trường học
3 Trạm y tế
4 Trụ sở, hội trường UBND xã
5 Nhà văn hoá
6 Nghĩa trang
7 Chợ
8 Sân thể thao
9 Bãi rác tập trung

10 Công trình thủy lợi
11 Các công trình khác

Trong đó: CT hoàn thành trong năm
1 Đường giao thông
2 Trường học
3 Trạm y tế

… ….
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